
Nam Nữ
Hình thức- 

cấp khen

Số QĐ, ngày 

tháng năm
Bậc Hệ số 

Bảo 

lưu
Thời điểm Bậc Hệ số 

Bảo 

lưu

Số 

tháng 

NBL 

TTH

Thời điểm 

Hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Trần Thị Ngoãn
Giáo 

viên
28/06/1981

Trường 

THCS Hải 

Quang

Chiến sỹ 

thi đua 

cấp cơ sở  

năm học 

2024-

2025

Theo Quyết 

định số 

4829/QĐ/UB

ND huyện 

Hải Hậu  

ngày 

20/5/2025

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng II

V.07.04.31 3 4,68 01/10/2023 4 5,02 6 01/04/2026
1 

(2018)

2 Phạm Thị Yêm
Giáo 

viên
12/08/1971

Trường 

THCS Hải 

Quang

Chiến sỹ 

thi đua 

cấp cơ sở  

năm học 

2024-

2025

Theo Quyết 

định số 

4829/QĐ/UB

ND huyện 

Hải Hậu  

ngày 

20/5/2025

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng II

V.07.04.31 5 5,36 01/09/2023 6 5,70 6 01/03/2026
1 

(2018)

DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC THEO CHỈ TIÊU NĂM 2026

( Kèm theo Tờ trình số 21A/TTr-TVP ngày 15 tháng 02 năm 2026 của trường THCS Hải Quang)

STT Họ và tên
Chức 

vụ

Ngày tháng năm 

sinh

Đơn vị

Khen thưởng

Chức 

danh 

/Chức 

vụ

Mã số

Lương hiện hưởng Đề nghị NBLTTH Số lần 

đã được 

NBL 

TTH 

(năm 

được 

hưởng)

Ghi 

Chú

Danh sách này gồm có 02 người

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

UBND XÃ HẢI QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS HẢI QUANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu mẫu 



HIỆU TRƯỞNG

( Ký tên và đóng dấu)

Trần Thị Huyền

Hải Quang, ngày 15 tháng 2 năm 2026


